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4.2. Kali clorua, 0,01 mol/l

Cân 745,5 my kali clorua sau khi nung ở nhiệt độ 500 oC, hòa tan bằng nước (4.1) trong bình định mức 1000 ml (5.2) và thêm nước đến vạch

4.3. Kali clorua, 0,0025 mol/l

Pha loãng 250 ml dung dịch kali clorua 0,01 mol/l (4.2) bằng nước trong bình định mức 1000 ml (5.2) và thêm nước đến vạch. Dung dịch này có độ dẫn điện là 328 (S/cm ở 20 °C (sau khi đã trừ đi độ dẫn điện riêng của nước).

5. Thiết bị, dụng cụ

5.1. Cầu đo độ tro của đường, cầu cân bằng số không hoặc máy đo độ dẫn điện [5]

5.2. Bình định mức, dung tích 100 ml và 1000 ml.

5.3. Cân phân tích, có thể đọc chính xác đến 0,1 mg.

6. Cách tiến hành

Chuẩn bị dung dịch bằng cách hòa tan 5 g mẫu trong nước (4.1) đựng trong bình định mức 100 ml (5.2) và thêm nước (4.1) ở 20 oC đến vạch. Trong trường hợp độ dẫn điện vượt quá 500 (S/cm, thì giảm hàm lượng chất rắn trong dung dịch (đối với mật mía sử dụng 0,25 g/100 ml).

Sau khi trộn kỹ dung dịch, chuyển dung dịch vào ngăn đo và đo độ dẫn điện ở 20 °C ( 0,2 °C. Sử dụng dung dịch đối chứng (4.3) để kiểm tra phép đo.

7. Tính và biểu thị kết quả [4]
7.1. Tính độ tro dẫn điện

Nếu C1 là độ dẫn điện đo được tính bằng (S/cm ở 20 oC và C2 là độ dẫn điện riêng của nước ở 20 oC thì độ dẫn điện sau khi hiệu chỉnh (C) của dung dịch là:

C = C1 – C2
và

độ tro dẫn điện % = (16,2 + 0,36 D) x 10… x C x f
trong đó

D là nồng độ chất khô của dung dịch thử tính bằng g/100 ml;
f là hệ số pha loãng của dung dịch so với dung dịch 5 g/100 ml, ví dụ f = 5/S;
S là khối lượng mẫu (g) trong 100 ml.

VÍ DỤ [7]
Nếu thực hiện phép đo trên mật mía có hàm lượng chất khô 80 g/100 g, tại nồng độ 0,25 g/100 ml, thì C = 300 (S/cm (sau khi đã hiệu chỉnh với nước), khi đó nồng độ chất khô của dung dịch là:
D = 0,8 x 0,25 = 0,20 g/100ml
Hệ số pha loãng của cung dịch thử so với dung dịch 5 g/100 ml là:

t = 5/0,25 = 20
và độ tro dẫn điện tính bằng g/100 g mật mía
= (16,2 + 0,36 x 0,20) x 104 x 300 x 20
= 9,76 % phần khối lượng

7.2. Hiệu chỉnh nhiệt độ [8]
Nếu việc xác định không thể tiến hành ở nhiệt độ chuẩn 20 oC thì tiến hành hiệu chỉnh theo nhiệt độ để thu được kết quả cuối cùng với điều kiện dải nhiệt độ không vượt quá ± 5 °C
Kết quả hiệu chỉnh [8]

C…  = CT/[1 + 0,023(T-20)]
trong đó

CT là độ dẫn điện ở nhiệt độ T °C
CHÚ THÍCH [9] Độ dẫn điện của dung dịch chuẩn kali clorua (4.3) được đo ở nhiệt độ 20 oC. Nếu không thể thực hiện phép đo ở 20 oC thì độ dẫn điện của dung dịch kali clorua được xác định theo công thức sau đây:
Độ dẫn điện KCl (4.3) ở T oC = 328 [1 + 0,021 (T-20)] (S/cm trong dải 20 oC ( 5 oC.
7.3. Độ chụm [10]

Đối với đường thô có độ tro dẫn điện trung bình 0,4 % thì chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thu được trong các điều kiện lặp lại không được lớn hơn 0,028 %. Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thu được trên cùng một loại đường trong các điều kiện tái lặp không được lớn hơn 0,084 %.
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